	SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ LONG THÀNH
                  Số:             /BC-TTYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long Thành, ngày 13 tháng 02 năm  2022 



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện
Đến 19h00 ngày 13 tháng 03  năm 2022
I.TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:
Bảng theo dõi kết quả PCR
	STT
	Địa phương
	Tổng cộng
	Cộng dồn
	
Số ca mắc mới trong ngày

	
	
	
	
	Khu cách ly 
	Cách ly tại nhà
	Công ty
	Trong cộng đồng

	1
	An Phước
	
	636
	
	
	
	

	2
	Tam An
	
	422
	
	
	
	

	3
	Long Đức
	
	128
	
	
	
	

	4
	Thị Trấn
	
	401
	
	
	
	

	5
	Lộc An
	
	223
	
	
	
	

	6
	Bình Sơn
	
	309
	
	
	
	

	7
	Bình An
	
	53
	
	
	
	

	8
	Cẩm Đường
	
	46
	
	
	
	

	9
	Long An
	
	289
	
	
	
	

	10
	Long Phước
	
	234
	
	
	
	

	11
	Bàu Cạn
	
	163
	
	
	
	

	12
	Tân Hiệp
	
	76
	
	
	
	

	13
	Phước Thái
	
	202
	
	
	
	

	14
	Phước Bình
	
	147
	
	
	
	

	Tổng cộng
	0
	3313
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc PCR dương tính..
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Thống kê kết quả F0 Test nhanh dương tính
	STT
	Xã/thị trấn
	Test nhanh trong ngày
	Số F0 trong ngày
	Hoàn thành cách ly
	Số F1 trong ngày

	
	
	Tại TYT
	Người dân tự  Test
	Phòng khám/công ty
	CLTN
	Cộng dồn
	CLTT
	Trong ngày
	Cộng dồn
	Đang theo dõi
	Phát sinh mới
	Cộng dồn
	Đang theo dõi
	Hết cách ly

	
	
	
	
	
	Có Triệu chứng
	Không Triệu 
chứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	An Phước
	
	
	
	
	
	4173
	
	
	4157
	16
	
	768
	5
	

	2
	Tam An
	3
	
	
	3
	
	4842
	
	4
	4833
	9
	
	1414
	0
	

	3
	Long Đức
	
	
	
	
	
	1575
	
	
	1564
	11
	
	1602
	14
	

	4
	Thị trấn 
	3
	
	
	
	3
	1179
	
	
	1171
	8
	
	1173
	0
	

	5
	Lộc An
	4
	
	1
	5
	
	1360
	
	
	1351
	9
	3
	1967
	7
	

	6
	Bình Sơn
	
	
	
	
	
	1103
	
	
	1098
	5
	
	1622
	3
	

	7
	Bình An
	
	
	
	
	
	422
	
	
	418
	4
	
	801
	7
	

	8
	Cẩm Đường
	
	
	
	
	
	542
	
	
	537
	5
	
	360
	0
	

	9
	Long An
	
	
	
	
	
	2187
	
	
	2165
	22
	
	2732
	0
	

	10
	Long Phước
	
	
	
	
	
	2630
	
	
	2575
	55
	
	3036
	32
	

	11
	Bàu Cạn
	
	
	
	
	
	821
	
	
	805
	16
	
	1632
	40
	

	12
	Tân Hiệp
	
	
	
	
	
	1235
	
	
	1219
	16
	
	1900
	14
	

	13
	Phước Thái
	12
	
	
	12
	
	2227
	
	9
	2190
	37
	
	1281
	0
	

	14
	Phước Bình
	14
	
	1
	6
	9
	1363
	
	
	1302
	61
	8
	1939
	54
	1885

	Tổng cộng
	36
	0
	2
	26
	12
	25659
	0
	13
	25385
	274
	11
	22227
	176
	1885


Ghi nhận 38 trường hợp test nhanh dương tính, trong đó:
· Số trường hợp Test tại TYT: 36
· Số trường hợp người dân tự test: 0
· Số trường hợp test tại công ty/phòng khám: 2
· Số trường CLTN có triệu chứng: 26
· Số trường CLTN không triệu chứng: 12
· Số trường hợp CLTT: 0
· Số F1 phát sinh mới: 11
Thống kê số ca mắc tại các công ty, đơn vị: 
	Công ty trong huyện
	Số lượng
	
	Công ty ngoài huyện
	Số lượng

	Công ty Bosch
	1
	
	Công ty bao bì Sheng Shing (BR-VT)
	1

	Công ty Gốm sứ Toàn Quốc
	2
	
	Công ty Hỷ Lai Lạc (BR-VT)
	1

	Công ty Taicera
	1
	
	Công ty Superior Toàn cầu (BR-VT)
	1

	Công ty Itak 
	1
	
	Công ty thép Minh Trị (BR-VT)
	1

	Công ty Olympus
	1
	
	Công ty Etop (BR-VT)
	1

	Tổng cộng
	6
	
	Tổng cộng
	5


	

II. CÔNG TÁC Y TẾ:
1. Điều trị:
Tầng 1: 		Công xuất		Đang theo dõi		   Hoàn thành
TYT KCN Long Thành	200			00	(nhận mới 00)		00
Cao đẳng ANND		500			00	(nhận mới 00)		08 
Tổng cộng			700			00		0			08


2. Công tác tiêm chủng: 
	STT
	Địa phương
	Đã tiêm thực tế/215.692
	Số tiêm trong ngày
	Tỷ lệ bao phủ

	
	
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	
	Mũi 1 (%)
	Mũi 2 (%)
	Mũi 3 (%)

	1
	An Phước
	
	
	
	0
	
	
	

	2
	Tam An
	
	
	
	0
	
	
	

	3
	Long Đức
	2
	50
	155
	207
	
	
	

	4
	Thị Trấn
	
	
	
	0
	
	
	

	5
	Lộc An
	
	
	
	0
	
	
	

	6
	Bình Sơn
	
	5
	175
	180
	
	
	

	7
	Bình An
	
	
	
	0
	
	
	

	8
	Cẩm Đường
	
	
	
	0
	
	
	

	9
	Long An
	
	
	
	0
	
	
	

	10
	Long Phước
	
	
	
	0
	
	
	

	11
	Bàu Cạn
	
	
	
	0
	
	
	

	12
	Tân Hiệp
	
	
	
	0
	
	
	

	13
	Phước Thái
	
	
	198
	198
	
	
	

	14
	Phước Bình
	
	
	
	0
	
	
	

	15
	Bệnh viện
	
	
	
	0
	
	
	

	16
	Trung tâm Y tế
	
	
	
	0
	
	
	

	17
	Phòng khám TN
	
	
	
	0
	
	
	

	
	Cộng trong ngày
	2
	55
	528
	585
	
	
	

	Tổng cộng
	246373
	233185
	82239
	561.804
	114
	108
	38,12


Tiêm chủng trẻ em từ 12-17 tuổi trong ngày 22 trong đó mũi 1: 02 mũi 2: 20, cộng dồn 26.760/26.882 đạt tỷ lệ 99,4% mũi 1; 26.055 mũi 2 đạt 96,9%.
- Người trên 65 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi đến nay: 23.248 / 23.449 đạt 99,3%
- Người trên 50 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi đến nay: 58.144/ 59.238 đạt 98,2%
4. Công tác phong tỏa ổ dịch:
5. Công tác xét nghiệm:
- Tổng số người xét nghiệm: 67 trong đó Test nhanh 67, dương tính: 30, PCR mẫu đơn 0, mẫu gộp 0, pccv 67.
- Xét nghiệm test nhanh 25.161/29.379 học sinh dđạt 85,64%/ Dương tính 120 trường hợp chiếm 0,47%.
6. Nhận định tình dịch bệnh:
a. Nhận định tình hình dịch bệnh:
Trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc PCR dương tính.
Ghi nhận 38 trường hợp test nhanh dương tính, trong đó:
· Số trường hợp Test tại TYT: 36
· Số trường hợp người dân tự test: 0
· Số trường hợp test tại công ty/phòng khám: 2
· Số trường CLTN có triệu chứng: 26
· Số trường CLTN không triệu chứng: 12
· Số trường hợp CLTT: 0
· Số F1 phát sinh mới: 11
Số f0 tại nhà 38, cộng dồn từ 10/11 đến nay: 25659
Số f0 tại nhà hoàn thành cách ly trong ngày: 13; cộng dồn: 25.385. Còn theo dõi: 274.
Đánh giá cấp độ dịch tuần từ 07-13/02: 14/14 xã cấp độ 1.
1. Các hoạt động:
Khu cách ly hoàn thành những trường hợp cuối cùng.
Triển khai đồng loạt thực hiện xét nghiệm ngày thứ 2 cho học sinh chuẩn bị đi học trực tiếp.
Triển khai tiêm vắc xin vòng 33..
1. Kiến nghị:
- Tiếp tục xét nghiệm rà soát các ổ dịch cộng đồng để bóc tách f0, nhất là người từ vùng dịch về. Nhất là các trường hợp gia đình có học sinh test nhanh dương tính.
- Duy trì tổ chức công tác khai báo f0, f1. Rà soát giám sát các trường hợp nhập cảnh và các trường hợp từ vùng dịch về.
- Đề nghị địa phương tăng cường rà soát đối tượng đủ thời gian tiêm mũi 3 để tiêm ngay đợt 33.
7. Công tác thời gian tới:
- Điều tra truy vết các ổ dịch mới phát sinh.
- Tiếp tục điều tra, thông báo đối tượng tiêm chưa đủ mũi để tiêm vét.
- Tiêm chủng mũi 3 cho các doanh nghiệp.
- Lấy mẫu PCR cho 271 công dân nhập ngũ.../.

   Nơi nhận:								                   GIÁM ĐỐC
- Huyện uỷ;
- UBND huyện;;
- Phòng Y tế;
- Các TYT;
- Lưu VT, KSBT, KHNV, XN.

										         Nguyễn Thi Văn Văn
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Tình hình tiêm vắc xin theo nhóm tuổi

	TT
	Địa phương
	Dân số địa phương
	Người từ 65 tuổi trở lên (A) 
Mục tiêu tháng 10 đạt từ 80% trở lên
	Người từ 50 tuổi trở lên (B) 
Mục tiêu tháng 11 đạt từ 80% trở lên
	Trẻ em

	
	
	
	Dân số (A)
	Số lượng (A) tiêm đủ liều
	Tỷ lệ %
	Dân số (B)
	Số lượng (B) tiêm đủ liều
	Tỷ lệ %
	Chỉ tiêu
	Số điểm tiêm
	Số mũi 1
	Tỷ lệ (%)
	Số mũi 2
	Tỷ lệ (%)

	1
	TTYT
	
	
	
	
	
	
	
	113
	1
	119
	105.3
	124
	109.7

	2
	BVLT
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	128
	
	99
	

	3
	An Phước
	25,771
	3,861
	3,945
	102.2
	7,634
	7,726
	101.2
	1,141
	1
	1,383
	121.2
	1,248
	109.4

	4
	Tam An
	14,802
	795
	799
	100.5
	2,850
	2,858
	100.3
	1,133
	1
	1,206
	106.4
	1,046
	92.3

	5
	Long Đức
	8,766
	1,210
	1,206
	99.7
	2,428
	2,422
	99.8
	756
	2
	753
	99.6
	746
	98.7

	6
	Thị Trấn
	24,808
	3,695
	3,649
	98.8
	7,574
	7,450
	98.4
	9,852
	4
	8,977
	91.1
	9,000
	91.4

	7
	Lộc An
	8,789
	1,201
	1,197
	99.7
	3,813
	3,805
	99.8
	204
	1
	258
	126.5
	263
	128.9

	8
	Bình Sơn
	17,247
	1,798
	1,790
	99.6
	2,429
	2,350
	96.7
	2,490
	1
	2,530
	101.6
	2,406
	96.6

	9
	Bình An
	6,143
	764
	761
	99.6
	1,772
	1,755
	99.0
	449
	1
	505
	112.5
	429
	95.5

	10
	Cẩm Đường
	5,893
	637
	637
	100.0
	1,953
	1,953
	100.0
	672
	1
	673
	100.1
	661
	98.4

	11
	Long An
	12,011
	1,255
	1,267
	101.0
	4,332
	4,368
	100.8
	1,278
	1
	1,364
	106.7
	1,313
	102.7

	12
	Long Phước
	18,500
	1,905
	1,905
	100.0
	5,000
	4,000
	80.0
	4,637
	2
	4,698
	101.3
	4,600
	99.2

	13
	Bàu Cạn
	10,983
	1,300
	1,284
	98.8
	6,470
	6,462
	99.9
	898
	1
	928
	103.3
	942
	104.9

	14
	Tân Hiệp
	9,653
	924
	927
	100.3
	2,865
	2,868
	100.1
	585
	1
	629
	107.5
	613
	104.8

	15
	Phước Thái
	17,200
	3,098
	3,041
	98.2
	7,111
	7,105
	99.9
	2,115
	1
	1,830
	86.5
	1,819
	86.0

	16
	Phước Bình
	10,500
	1,006
	840
	83.5
	3,007
	3,027
	100.7
	672
	1
	779
	115.9
	746
	111.0

	
	Tổng
	191,066
	23,449
	23,248
	99.1
	59,238
	58,149
	98.2
	26,882
	21
	26,760
	99.5
	26,055
	96.9



